	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Trần Giang Nam  			Môn học : TT Kỹ Thuật Số		Lớp dạy :18C1-ĐCN1 (N1,2)  
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	02/09 ÷  07/09
	5
	
	Bài mở đầu: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số3 
Chương 1: Thực hành các cổng Logic 2
1.1 Cổng AND

	2
	09/09 ÷  14/09
	5
	
	1.2 Cổng OR
1.3 Cổng NOT
1.4 Cổng NAND
1.5 Cổng NOR
1.6 Cổng Ex-OR

	3
	16/09 ÷  21/09
	5
	
	Chương 2: Thực hành các mạch dùng cổng Logic 5
2.1 Mạch đèn cầu thang
2.2 Mạch chọn điện thoại

	4
	23/09 ÷  28/09
	5
	
	2.3 Mạch dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác3
Chương 3: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 
3.1 Thực hành FFD2

	5
	30/09 ÷  05/10
	5
	
	3.1 Thực hành FFD (tt) 4
3.2  Mạch Dịch chuyển 1

	6
	07/10 ÷  12/10
	5
	
	3.2  Mạch Dịch chuyển (tt) 5

	7
	14/10 ÷  19/10
	5
	
	Chương 4: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 
4.1 Đếm dùng IC FFD, JK 5

	8
	21/10 ÷  26/10
	5
	
	4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng 5

	9
	28/10 ÷  02/11
	5
	
	4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng (tt)5

	10
	04/11 ÷  09/11
	5
	
	4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng (tt) 3
Chương 5: Thực hành mạch mã hóa, mạch giải mã	
5.1 Thực hành mạch mã hóa  2

	11
	11/11 ÷  16/11
	5
	
	5.2 Thực hành mạch giải mã 4 
Chương 6: Thực hành mạch đa hợp, giải đa hợp
6.1 Thực hành mạch đa hợp 1

	12
	18/11 ÷  23/11
	5
	
	6.1 Thực hành mạch đa hợp (tt) 1
6.2 Thực hành mạch giải đa hợp 4
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Trần Giang Nam		Môn học : TT Vi Xử Lý		Lớp dạy : 18C1-TĐH1 - (N1,2)   
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2019  -  2020									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	7
	14/10 - 19/10
	6
	
	Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình VĐK3
Bài 2: Lập trình ứng dụng điều khiển bàn phím 3

	8
	21/10 - 26/10
	6
	
	           Lập trình ứng dụng điều khiển bàn phím (tt)2
Bài 3: Điều khiển động cơ, LED đơn
          3.1. Điều khiển động cơ4

	9
	28/10 - 02/11
	6
	
	          3.2. Điều khiển LED đơn6

	10
	04/11 - 09/11
	6
	
	          3.2. Điều khiển LED đơn (tt)5
Bài 4: Điều khiển LED 7 đoạn
           4.1. Điều khiển hiển thị

	11
	11/11 - 16/11
	6
	
	           4.1. Điều khiển hiển thị (tt)
           4.2. Điều khiển nhấp nháy

	12
	18/11 - 23/11
	6
	
	           4.2. Điều khiển nhấp nháy (tt)
           4.3 Điều khiển chạy

	13
	25/11 - 30/11
	6
	
	           4.3 Điều khiển chạy (tt)

	14
	02/12 - 07/12
	6
	
	           4.3 Điều khiển chạy (tt)
Bài 5: Điều khiển LED Ma trận 5
           5.1 Điều khiển hiển thị
           5.2 Điều khiển nhập nháy

	15
	09/12 - 14/12
	6
	
	           5.2 Điều khiển nhập nháy (tt)
           5.3 Điều khiển chạy chữ

Bài 6: Điều khiển LCD
          6.1 Điều khiển hiển thị

	16
	16/12 - 21/12
	6
	
	          6.2 Điều khiển nhập nháy
          6.3 Điều khiển chạy chữ
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